PHỤ LỤC SỐ 01

THỰC TRẠNG CHỨC DANH, SỐ LƯỢNG, MỨC PHỤ CẤP NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ; THÔN, TỔ DÂN PHỐ

___________________________
​​​​​​(Kèm theo Tờ trình số       /TTr-SNV ngày     /01/2020 của Sở Nội vụ)
I. ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ

​​​​​​​​​​​​                                   
	TT
	Chức danh và việc

 bố trí sắp xếp các chức danh
	Mức phụ cấp hàng tháng
	Số lượng người theo phân loại xã, phường, thị trấn

	
	
	
	Xã trọng điểm phức tạp
	Loại 1
	Loại 2
	Loại 3

	1
	Chủ tịch Hội người cao tuổi
	0,9
	
	1
	1
	1

	2
	Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ
	0,8
	
	1
	1
	1

	3
	Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
	1,2
	
	1
	1
	1

	4
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
	0,8
	
	1
	1
	1

	5
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân
	0,8
	
	1
	1
	1

	6
	Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh
	0,8
	
	1
	1
	1

	7
	Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
	0,8
	
	1
	1
	1

	8
	Phó Chỉ huy trưởng Quân sự
	1,3
	2
	2
	1
	1

	9
	Nhân viên Văn phòng Đảng ủy 
	1,1
	
	1
	1
	1

	10
	Nhân viên Chăn nuôi thú y 
	1,1
	
	1
	1
	1

	11
	Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi
	0.4
	
	1
	1
	1

	12
	Phó Trưởng Công an
	1,3
	
	1
	1
	1

	
	Phó Trưởng Công an đối với xã loaị I, Loại II và xã trọng điểm, phức tạp thuộc xã loại III được bố trí thêm 01 người (do công chức Tư pháp- Hộ tịch kiêm, hưởng lương chức danh công chức, thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Phó Trưởng công an)
	Hưởng lương công chức
	1

(Kiêm nhiệm)
	1

(Kiêm nhiệm)
	1

(Kiêm nhiệm)
	0

	13
	Công an viên thường trực ở xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự (mỗi xã 02 người)
	1,1
	02
	
	
	

	
	Công an viên thường trực ở các xã còn lại (mỗi xã 03 người do Công an viên ở thôn kiêm)
	0,3
	
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm

	14
	Trưởng khối Dân vận 

(do Bí thư Đảng ủy kiêm)
	0,3
	
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm

	15
	Trưởng ban Tuyên giáo 

(do Phó Bí thư Đảng ủy kiêm)
	0,3
	
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm

	16
	Trưởng ban Tổ chức Đảng 

(do Phó Bí thư Đảng ủy kiêm)
	0,3
	
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm

	17
	Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

(Do Phó Chủ tịch HĐND kiêm)
	0,3
	
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm

	18
	Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 

(do Phó Chủ tịch UBMTTQ kiêm)
	0,3
	
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm

	19
	Trưởng ban Thanh tra nhân dân 

(do Phó Chủ tịch UBMTTQ kiêm)
	0,3
	
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm

	20
	Trưởng Đài truyền thanh 

(do Bí thư Đoàn TNCSHCM kiêm)
	0,3
	
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm

	21
	Phó Trưởng Đài truyền thanh 

(do Nhân viên Văn phòng Đảng ủy kiêm)
	0,3
	
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm

	22
	Ủy viên UBKT Đảng ủy (do Chủ tịch Hội Phụ nữ và Phó Chủ tịch Hội: Nông dân, Cựu chiến binh kiêm)
	0,3
	
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm

	23
	Nhân viên Thủ quỹ - Văn thư, Lưu trữ (do công chức Văn phòng - Thống kê kiêm)
	0,3
	
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm

	24
	Nhân viên Dân số, kế hoạch hóa gia đình và trẻ em (do Phó Chủ tịch Hội LHPN kiêm)
	0,3
	
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm

	25
	Nhân viên Đài truyền thanh (do Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kiêm)
	0,3
	
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm

	26
	Khuyến nông viên (do Nhân viên Chăn nuôi thú Y kiêm)
	0,3
	
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm


II. ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

	 TT
	Chức danh và việc

bố trí sắp xếp các chức danh
	Số lượng
	Mức sinh hoạt phí 

hàng tháng theo phân loại  thôn, tổ dân phố

	
	
	
	Loại 1

	Loại 2

	Loại 3

	Thôn có nhiều chi bộ

	I
	THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 31/2016/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH

	A
	Bí thư chi bộ; Trưởng, Phó Trưởng thôn, tổ dân phố; Công an viên và Nhân viên y tế thôn
	
	
	
	
	

	1
	Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố (Bí thư chi bộ bố trí theo thực tế)
	1
	1.3
	1.2
	1.1
	1.0

	2
	Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố 
	1
	1.3
	1.2
	1.1
	

	3
	Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố
	1
	1.0
	1.0
	1.0
	

	
	Phó Trưởng thôn, Tổ phó tổ dân phố loại 1
	1
	1.0
	
	
	

	4
	Công an viên làm việc ở thôn
	1
	0.9
	0.9
	0.9
	

	
	Công an viên làm việc ở thôn loại 1
	1
	0.9
	
	
	

	5
	Thôn đội trưởng mỗi thôn có 01 người do Tiểu đội trưởng dân quân tự vệ kiêm nhiệm
	Kiêm nhiệm
	0.3
	0.3
	0.3
	

	6
	Nhân viên y tế thôn
	1
	0.3
	0.3
	0.3
	

	
	Nhân viên y tế thôn loại 1
	1
	0.3
	
	
	

	B
	Bảo vệ dân phố theo NĐ số 38/2006/NĐ-CP 

	1
	Trưởng ban Bảo vệ dân phố
 (Mỗi phường 01 người)
	1
	0.7
	
	
	

	2
	Phó Trưởng ban Bảo vệ dân phố 

(Mỗi phường 01 người)
	1
	0.6
	
	
	

	3
	Tổ trưởng Bảo vệ dân phố 
	1
	0.55
	
	
	

	4
	Tổ viên Bảo vệ dân phố 
	2
	0.5
	
	
	

	II
	THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2017/QĐ-UBND  CỦA UBND TỈNH

	1
	Chi hội trưởng Hội người cao tuổi
	1
	0.35
	0.3
	0.25
	0.25

	III
	THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2012/QĐ-UBND CỦA UBND TỈNH

	1
	Trưởng ban công tác mặt trận
	1
	0.4
	0.35
	0.3
	

	2
	Phó Bí thư chi bộ
	Bố trí theo thực tế
	0.35
	0.3
	0.25
	0.25

	3
	Chi hội trưởng Hội Nông dân
	Bố trí theo thực tế
	0.35
	0.3
	0.25
	0.25

	4
	Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh
	Bố trí theo thực tế
	0.35
	0.3
	0.25
	0.25

	5
	Bí thư chi đoàn thanh niên CS HCM
	Bố trí theo thực tế
	0.35
	0.3
	0.25
	0.25

	6
	Chi hội trưởng hội Phụ nữ
	Bố trí theo thực tế
	0.35
	0.3
	0.25
	0.25








PAGE  
3

